
Biểu số 06a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-
VPCPngày 31/10/2017. 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, 
ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC (Quý I/2020) 

Kỳ báo cáo:Năm 2020 
(Từ ngày15/12/2019 đến ngày 15/3/2020) 

Đơn vị báo cáo:Sở Công Thương Gia Lai 

Đơn vị nhận báo cáo:Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT 
Lĩnh vực, công việc giải 

quyết theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 
Số hồ sơ giải quyết theo cơ 
chế một cửa, một cửa liên 

thông 

Tổng số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết 
Số hồ sơ đang 

giảiquyết 

Tổng 
số 

Đã giải quyết 

Đang 
giải 

quyết 

Số mới 
tiếp 

nhận 
trực 

tuyến 

Số kỳ 
trước 

chuyển 
qua 

Số mới 
tiếp 

nhận 
(trực 
tiếp 
hoặc 

dịch vụ 
bưu 

chính) 

Tổngsố 
Trả 

đúng 
thời hạn 

Trả quá 
hạn 

Tổngsố 
Chưa 
đến 
hạn 

Quá 
hạn 

Đúng 
thời 
hạn 

Quá 
thời 
hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 
Lĩnh vực Vật liệu nổ công 

nghiệp 
2 0 0 2 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 

2 
Lĩnh vực Lưu thông hàng 

hoá trong nước 
33 0 7 26 33 33 0 0 0 0 33 33 0 0 

3 
Lĩnh vực Xúc tiến thương 

mại 
1.136 298 167 671 1.136 1.136 0 0 0 0 1.136 1.136 0 0 

4 Lĩnh vực điện 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 

6 
Lĩnh vực An toàn thực 

phẩm 
37 0 10 27 29 29 0 8 8 0 37 29 0 8 

7 Lĩnh vực quản lý cạnh tranh 01 0 01 0 01 01 0 0 0 0 1 1 0 0 

 Tổng số 1.211 298 185 728 1.292 1292 0 9 9 0 1.211 1.292 0 9 

 

 

 

 



Biểu số 05a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-
VPCPngày 31/10/2017. 

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY 
ĐỊNH HÀNH CHÍNH (Quý/năm) 

Kỳ báo cáo: Quí I 
(Từ ngày 01/ 01/2018  đến ngày 15/3/2018) 

Đơn vị báo cáo:Sở Công Thương Gia Lai 

Đơn vị nhận báo cáo:Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai 

Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị 

Ngành, lĩnh vực có PAKN 

Số PAKN về quy định hành 
chính được tiếp nhận (bao 
gồm kỳ trước chuyển qua) 

Kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính 

Đăng tải 
công khai kết 

quả xử lý 
Tổng số 

Chia ra Đã xử lý Đang xử lý 

SốPAKN 
về hành vi 

hành 
chính 

SốPAKN 
về nội 

dung quy 
định hành 

chính 

Tổng số 

Chia theo nội dung 
PAKN 

Chia theo thời 
điểm tiếp nhận 

Tổng số 

Chia ra  

Số PAKN 
về hành 
vi hành 
chính 

Số PAKN 
về nội 

dung quy 
định hành 

chính 

Tiếp 
nhận 
mới 

trong kỳ 

Kỳ trước 
chuyển 

qua 

Số PAKN 
về hành 
vi hành 
chính 

SốPAKN về 
nội dung 
quy định 

hành chính 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

……………             

             

…             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Biểu số 06g/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 
02/2017/TT-VPCPngày 31/10/2017. 

NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG 
HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH (Quý/năm) 
Kỳ báo cáo: Quí I 

(Từ ngày 01/ 01/2018  đến ngày 15/3/2018) 

Đơn vị báo cáo:Sở Công Thương Gia Lai 

Đơn vị nhận báo cáo:Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai 

I. TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Số lượng hồ sơ Nguyên nhân quá hạn Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Lĩnh vực ... (Ví dụ lĩnh vực Đất đai) 50 a1x 5;a2x3; b3x10; c1x50  

2 Lĩnh vực ...    

3 Lĩnh vực ...    

 Tổng số:    

II. CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ HẠN DO QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH 

1) a1x5: 

STT Tên TTHC Nội dung vướng mắc Văn bản QPPL 

(1) (2) (3) (4) 

I Lĩnh vực A 

1 TTHC 1 (ví dụ thủ tục cấp giấy 
phép xây dựng công trình, nhà 
ở riêng lẻ) 

Chưa rõ ràng ở quy định về điều kiện 
... (ví dụ điều kiện về khu dân cư hiện 
hữu, ổn định) 

Quy định tại Điều ... Khoản ... Điểm... của Nghị định số.../.../NĐ-CP ngày ... tháng... 
năm ... của Chính phủ về ... (ví dụ: quy định tại Khoản 7 Điều 4 của Quyết định số 
68/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2010 của UBND TP HCM về cấp phép 
xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) 

2 TTHC2   

II Lĩnh vực B 

1 TTHC3   

2 TTHC4   

3 TTHC5   

2. a2x3: 

STT Tên TTHC Nội dung vướng mắc Văn bản QPPL 

(1) (2) (3) (4) 

I Lĩnh vực ... 

1 TTHC 1 (ví dụ thủ tục cấp giấy Mâu thuẫn về ... (ví dụ mâu thuẫn về Quy định tại Điều ... Khoản ... Điểm... của Nghị định số.../.../NĐ-CP ngày ... 



chứng nhận quyền sở hữu nhà 
ở) 

cách xác định diện tích sàn căn hộ 
chung cư)) 

tháng... năm ... của Chính phủ về ... mâu thuẫn với Điều ... Khoản ... Điểm... của 
Nghị định số.../.../NĐ-CP ngày ... tháng... năm ... của Chính phủ về ...; (ví dụ: 
Khoản 2 Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây 
dựng quy định 2 cách tính diện tích sàn căn hộ chung cư, đó là: cách thứ nhất: 
“tính kích thước thông thủy của căn hộ” và cách thứ hai là: “tính từ tim tường bao, 
tường ngăn chia các căn hộ”. Cách tính diện tích sàn căn hộ thứ hai có kết quả 
khác với cách tính thứ nhất về kích thước, ranh giới và diện tích căn hộ. Trong khi 
đó, Luật Nhà ở và Điều 49 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở chỉ quy định diện 
tích căn hộ được tính theo cách thứ nhất, không quy định tính theo cách thứ hai. 
Như vậy, Thông tư 16 của Bộ Xây dựng đã quy định cách tính diện tích sàn căn 
hộ chung cư không thống nhất với quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 71); 

2 TTHC2   

II Lĩnh vực ... 

1 TTHC3   

 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-03-18T09:56:14+0700
	Việt Nam
	Sở Công thương<sct@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




